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0,5 67.000 39.000 46.000

1,0 88.000 55.900 62.000

1,5 56.500 62.000 70.800 108.000 68.600 75.000

2,0 63.700 75.800 86.800 129.000 82.400 85.000

2,5 28.500 67.000 81.000 95.000 141.500 94.500 98.500

3,0 30.500 71.000 86.000 104.000 154.000 107.000 112.000

3,5 32.500 75.000 91.000 113.000 166.500 119.500 125.500

4,0 34.501 79.000 96.000 122.000 179.000 132.000 139.000

4,5 36.500 83.000 101.000 131.000 191.500 144.500 152.500

5,0 38.501 87.000 106.000 140.000 204.000 157.000 166.000

5,5 40.502 91.000 111.000 149.000 216.500 169.500 179.500

6,0 42.500 95.000 116.000 158.000 229.000 182.000 193.000

6,5 44.502 99.000 121.000 167.000 241.500 194.500 206.500

7,0 46.503 103.000 126.000 176.000 254.000 207.000 220.000

7,5 48.500 107.000 131.000 185.000 266.500 219.500 233.500

8,0 50.503 111.000 136.000 194.000 279.000 232.000 247.000

8,5 52.504 115.000 141.000 203.000 291.500 244.500 260.500

9,0 54.500 119.000 146.000 212.000 304.000 257.000 274.000

9,5 56.504 123.000 151.000 221.000 316.500 269.500 287.500

10,0 58.505 127.000 156.000 230.000 329.000 282.000 301.000

10,5 60.500 131.000 161.000 239.000 341.500 294.500 314.500

11,0 62.505 135.000 166.000 248.000 354.000 307.000 328.000

11,5 64.506 139.000 171.000 257.000 366.500 319.500 341.500

12,0 66.500 143.000 176.000 266.000 379.000 332.000 355.000

12,5 68.506 147.000 181.000 275.000 391.500 344.500 368.500

13,0 70.507 151.000 186.000 284.000 404.000 357.000 382.000

13,5 72.500 155.000 191.000 293.000 416.500 369.500 395.500

14,0 74.507 159.000 196.000 302.000 429.000 382.000 409.000

14,5 76.508 163.000 201.000 311.000 441.500 394.500 422.500

15,0 78.500 167.000 206.000 320.000 454.000 407.000 436.000

15.5 -30 5.100 11.000 15.000 23.000 26.500 27.000 28.000

31-50 4.500 10.000 14.000 22.000 25.500 25.000 26.000

Weight 

(Kgs)

TUYẾN PHÁT BƯU KIỆN THEO TỪNG VÙNG

BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH TRONG NƯỚC

Áp dụng từ ngày 01/05/2015 tỉ giá VNĐ

MIỀN TRUNG - ĐÀ NẴNG

35.000 38.000 52.000

25.000
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51-70 4.100 9.000 13.000 20.000 24.500 23.000 24.000

70-100 3.900 8.000 12.000 18.000 23.000 21.000 22.000

CÁC DỊCH VỤ KHÁC :

1. Phát tận tay người nhận: 40.000 đồng/bưu gửi + Cước CPN  -( Cam kết chuyển tới tận tay người được ghi trên bưu kiện )

2. Dịch vụ báo phát bưu kiện khi giao hàng xong : 25.000 đồng/bưu gửi

3. COD (phát hàng thu tiền): Mức thu tiền tối thiểu 30.000đồng/lần thu hộ.

Dưới 200.000 vnđ phí thu hộ : 25.000 vnđ.

Từ 201.000 vnđ - 500.000 vnđ phí thu hộ : 35.000 vnđ

Từ 500.000 vnđ - 1.000.000 vnđ phí  thu hộ: 45.000 vnđ

Từ 1.001.000 vnđ - > 2.000.000 vnđ phí thu hộ : 55.000 vnđ ( áp dụng cho hàng gửi HCM và hàng  >10kg)

Từ hơn 2.000.000 vnđ trở nên, vui lòng kiểm tra với nhân viên tư vấn của Thái Nam

* Lưu ý: Các dịch vụ gia tăng trên chỉ áp dụng tại trung tâm các tỉnh, thành phố.

*** GHI CHÚ:

***** Bưu phẩm chuyển phát đi Hồ Chí Minh cắt trước 17h15 hàng ngày tại văn phòng của THÁI NAM

***** Bảng giá này áp dụng cho các loại hàng hoá thông thường , những hàng hoá có nội dung như: linh kiện

điện tử, hàng hoa quả tươi, vắcxin. . . xin liên hệ: 04.63.292.050hoặc 0988.54.1515 / 0977.40.3639

***** Bưu kiện cồng kềnh được quy đổi như sau:

Trọng lượng  = (Đối với cp nhanh, hàng không)

***** Bưu kiện nhẹ được tính như sau: trọng lượng = khối lượng x 1,5 .

***** Bảng giá chưa bao gồm phí đóng gói, phí bốc dỡ … đối với các mặt hàng hoá cần gia cố, hàng hoá đặc 

thù cần phương tiện bốc dỡ, hàng quá khổ- quá kích cỡ vượt quá quy định của VNPT…(xe cẩu, container, xe kéo…)

***** Đối với các loại hàng hoá dễ vỡ ( Gốm sứ, thuỷ tinh, gương kính, tranh ảnh, …) khách hàng tự đóng gói

Dài x Rộng x  Cao (cm)

6.000

hoặc thao luận khi chuyển hàng với bên Thái Nam về dịch vụ hỗ 


